DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC NIÊM YẾT 
TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG PHƯỜNG TRUNG NHỨT

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã QR

	
1
	
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.
	
[image: ]


	
2
	
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.
	
[image: ]


	
3
	
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.
	[image: https-thutuc-dichvucong-gov-vn-p-home-dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet-html-ma_thu_tuc-4335_ECtPd9]
[image: ]


	
4
	
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
	
[image: ]


	
5
	
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
	
[image: ]


	
	
	

	
6
	
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
	
[image: ]


	
7
	
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
	
[image: ]


	



8
	


Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
	
[image: ]


	9
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
	[image: https-thutuc-dichvucong-gov-vn-p-home-dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet-html-ma_thu_tuc-1878_XQ3XMn]
[image: ]


	10
	Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
	
[image: ]


	11
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	[image: https-thutuc-dichvucong-gov-vn-p-home-dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet-html-ma_thu_tuc-595_LttihA]
[image: ]


	

12
	

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	
[image: ]


	
13
	
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	

[image: ]


	
14
	
Thông báo thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên
	
[image: ]




LĨNH VỰC NỘI VỤ

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	QR

	
	Lĩnh vực Nội vụ
	

	
1
	
Công nhận ban vận động thành lập hội
	
[image: ]


	
2
	
Thành lập hội
	
[image: ]


	

3
	

Báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
	
[image: ]


	
4
	
Thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội
	
[image: ]


	
5
	
Chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội
	
[image: ]


	
6
	
Hội tự giải thể
	

[image: ]


	
7
	
Cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn
	
[image: ]


	
8
	Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện
	
[image: ]


	9
	Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	
[image: ]


	10
	Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	
[image: ]


	11
	
Công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ
	
[image: ]


	12
	
Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
	
[image: ]


	
13
	
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
	
[image: ]


	
14
	
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
	
[image: ]


	15
	
Quỹ tự giải thể
	
[image: ]


	16
	
Thăm viếng mộ liệt sĩ
	
[image: ]


	



17
	



Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
	
[image: ]


	18
	
Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết
	
[image: ]


	



19
	



Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động
	
[image: ]


	20
	Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
	
[image: ]


	
	II. Lĩnh vực Tín ngưỡn, tôn giáo
	

	21
	Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một xã
	[image: ]

	22
	Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã
	[image: ]

	23
	Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức trong một xã
	[image: ]

	24
	Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
	[image: ]

	25
	Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	[image: ]

	26
	Công nhận danh sách người có uy tín
	






	27
	Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín
	[image: ]




LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	QR

	1
	Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
	[image: ]

	2
	Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
	[image: ]

	
3
	
Báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
	
[image: ]


	
4
	
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký lễ hội quy mô cấp xã
	
[image: ]


	
5
	
Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
	
[image: ]


	
6
	
Hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc
	
[image: ]



	
7
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	
[image: ]


	
8
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	
[image: ]


	9
	Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	
[image: ]


	10
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	
[image: ]


	11
	Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
	
[image: ]




LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	QR

	
1
	 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
	
[image: ]


	
2
	 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
	
[image: ]


	
3
	Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
	
[image: ]


	4
	Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
	
[image: ]


	5
	Thủ tục tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
	
[image: ]


	6
	Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
	[image: ]




LĨNH VỰC HỘ TỊCH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	QR

	1
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	[image: ]

	2
	Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	3
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	[image: ]

	4
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	5
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
	[image: A qr code with a few black squares

Description automatically generated]

	6
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	7
	Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	8
	Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	9
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	10
	[bookmark: dieu_13]Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	[image: ]

	11
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	12
	Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	13
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	[image: A qr code with black and white squares

Description automatically generated]

	14
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	15
	Thủ tục đăng ký khai tử
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	6
	Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	17
	Thủ tục đăng ký lại khai tử
	[image: A qr code with black squares

Description automatically generated]

	18
	Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	19
	Thủ tục đăng ký giám hộ
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	20
	Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	21
	Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
	[image: ]

	22
	Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	23
	Thủ tục đăng ký giám sát việc giám hộ
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	24
	Thủ tục đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	25
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	[image: ]

	26
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài
	[image: ]

	27
	Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	[image: ]

	28
	Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	[image: ]

	29
	[bookmark: dieu_11]Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
	[image: ]

	30
	Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	31
	Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
	[image: A qr code with black squares

Description automatically generated]

	32
	Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
	[image: ]

	33
	Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	[image: ]

	34
	Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	[image: ]

	35
	Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
	[image: ]

	36
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	37
	Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
	[image: ]

	38
	Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	[image: ]

	39
	Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]

	40
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
	[image: A qr code on a white background

Description automatically generated]




LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã QR

	
1
	Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Ủy ban nhân dân cấp xã
	[image: ]

	
2
	
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
	[image: ]

	
3
	Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
	[image: ]

	
4
	
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản,  quyền sử dụng đất, nhà ở
	[image: ]

	
5
	
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	[image: ]

	
6
	
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	[image: ]

	
7
	
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
	[image: ]

	
8
	
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	[image: ]

	9
	
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
	[image: ]

	10
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	[image: ]

	11
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	[image: ]

	12
	
Thủ tục chứng thực di chúc
	[image: ]

	
13
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	[image: ]

	
14
	
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	[image: ]

	15
	
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
	[image: ]

	16
	
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
	[image: ]

	17
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	[image: ]


 LĨNH VỰC XÂY DỰNG
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	
1
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	[image: ]

	
2
	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	[image: ]

	
3
	Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	[image: ]

	
4
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	[image: ]

	
5
	Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	[image: ]

	
6
	Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	[image: ]

	
7
	Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu
	[image: ]

	
8
	Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
	[image: ]

	9
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
	[image: ]

	10
	Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
	[image: ]

	11
	Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát
	[image: ]

	12
	Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát
	[image: ]

	13
	Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
	[image: ]

	14
	Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
	[image: ]

	15
	Công bố hoạt động bến thủy nội địa
	[image: ]

	16
	Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
	[image: ]

	17
	Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa
	[image: ]


 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	QR

	1
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	[image: ]

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	[image: ]

	3
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	[image: ]

	4
	Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
	[image: ]

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	[image: ]

	6
	Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	[image: ]

	7
	Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập là giả mạo
	[image: ]

	8
	Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đã được thành lập trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật Hợp tác xã 2023
	[image: ]

	9
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy
	[image: ]

	10
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác
	[image: ]

	11
	Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ hợp tác
	[image: ]

	12
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp tác
	[image: ]

	13
	Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác
	[image: ]

	14
	Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	15
	Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác
	[image: ]

	16
	Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	17
	Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
	[image: ]

	18
	Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	19
	Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	20
	Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	21
	Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất
	[image: ]

	22
	Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh
	[image: ]

	23
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập
	[image: ]

	24
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	25
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập
	[image: ]

	26
	Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	27
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	28
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	[image: ]

	29
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	30
	Đăng ký giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	31
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	32
	Khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	[image: ]

	33
	Ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp được bố trí tái định cư
	[image: ]

	34
	Thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ
	[image: ]

	35
	Giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
	[image: ]

	36
	Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, hủy hoại
	[image: ]

	37
	Thanh toán chi phí liên quan đến xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
	[image: ]

	38
	Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là di sản không có người thừa kế
	[image: ]

	39
	Thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác
	[image: ]

	40
	Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
	[image: ]

	41
	Đăng ký nhu cầu hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	[image: ]

	42
	Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	[image: ]

	43
	Khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
	[image: ]
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1
	
  Thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (gọi chung là trường mầm non)
	[image: ]

	
2
	  Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục (gọi chung là trường mầm non)
	[image: ]

	
3
	 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (hoạt động giáo dục trở lại (gọi chung là trường mầm non)
	[image: ]

	
4
	 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (gọi chung là trường mầm non)
	[image: ]

	
5
	 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (gọi chung là trường mầm non)
	[image: ]

	
6
	 Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập
	[image: ]

	7
	 Cho phép cơ sở giáo dục mầm non độc lập hoạt động trở lại
	[image: ]

	8
	 Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục mầm non độc lập
	[image: ]

	9
	Giải thể cơ sở giáo dục mầm non độc lập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) 
	[image: ]

	10
	Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học 
	[image: ]

	11
	Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 
	[image: ]

	12
	Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
	[image: ]

	13
	Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
	[image: ]

	14
	Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
	[image: ]

	15
	Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở
	[image: ]

	16
	Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
	[image: ]

	17
	Cho phép trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại
	[image: ]

	18
	Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở
	[image: ]

	19
	Giải thể trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) 
	[image: ]

	20
	Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng
	[image: ]

	21
	Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
	[image: ]

	22
	Sáp nhập, chia, tách trung tâm học tập cộng đồng
	[image: ]

	23
	Giải thể trung tâm học tập cộng đồng (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm)
	[image: ]

	24
	Thành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở
	[image: ]

	25
	Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
	[image: ]

	26
	Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
	[image: ]

	27
	Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 
	[image: ]
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	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
	

	28
	Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
	[image: ]

	29
	Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
	[image: ]

	30
	Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
	[image: ]

	31
	Xét, cấp học bổng chính sách
	[image: ]

	32
	Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
	[image: ]

	33
	Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước
	[image: ]

	34
	Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài
	[image: ]

	35
	Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
	[image: ]

	36
	Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
	[image: ]

	37
	Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
	[image: ]

	38
	Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
	[image: ]



LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
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	LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	

	01
	Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
	[image: ]



LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC
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	LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC
	

	01
	Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
	[image: ]

	02
	Tuyển sinh trung học cơ sở
	[image: ]



LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
	STT
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	LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
	

	01
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